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DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1:  (NB) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos((t + (). Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng


A. vmax = A2(.
B. vmax = A(.
C. vmax = - A(.
D. vmax = A(2.

Câu 2:  (NB) Cho hai dao động điều hòa x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) (A1, A2, ( > 0). Độ lệch pha của x2 so với x1 là


A. (2 – (1.
B. (1 – (2.
C. (2 + (1.
D. |(1 – (2|.

Câu 3:  (NB) Một chất điểm có khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm có vận tốc v thì động năng của nó là
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Câu 4:  (NB) Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?


A. Pha dao động
B. Pha ban đầu
C. Li độ
D. Biên độ.

Câu 5:  (TH) Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo 
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 dao động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo 
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 dao động điều hòa với chu kì


A. 
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C. 4T.
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Câu 6: [image: image1.png]


 (VD) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của pha dao động (dạng hàm cos). Phương trình dao động của vật là


A. x = 10cos
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cm.

B. x = 10cos
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cm.


C. x = 10cos
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D. x = 10cos
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Câu 7: (VDC) [image: image89.wmf]L
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Cho hệ gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
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, vật M có khối lượng 30 g được nối với vật N có khối lượng 150g bằng một sợi dây không dãn vắt qua ròng rọc như hình bên. Bỏ qua mọi ma sát, bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc. Ban đầu giữ vật M tại vị trí để lò xo không biến dạng, N ở xa mặt đất. Thả nhẹ M để cả hai vật cùng chuyển động, khi lực căng dây bằng 2,75 (N) thì dây bị đứt. Lấy 
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. Sau khi dây đứt, M dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với tốc độ cực đại bằng

A. 2,96 m/s.
B. 1,94 m/s.
C. 1,58 m/s.
D. 3,87 m/s.

Hướng dẫn 
Biên độ dao động 2 lúc đầu: 
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Định luật II Niuton cho vật N được:
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Lò xo dãn 
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 và vật có tốc độ: 
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 thì sợi dây bị đứt nên chỉ còn 
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 dao động điều hòa với biên độ 15cm và tần số góc  
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. Chọn D

SÓNG CƠ HỌC 
Câu 8: [NB] Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

A. 4T.
B. 0,5T.
C. T.
D. 2T.

Câu 9: [NB] Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng


A. một số nguyên lần bước sóng
B. một nửa bước sóng.


C. một bước sóng.

D. một phần tư bước sóng.

Câu 10: [NB] Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng


A. biên độ nhưng khác tần số


B. pha ban đầu nhưng khác tần số.


C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời

Câu 11: [TH] Âm nghe càng bổng khi


A. chu kì âm càng nhỏ.

B. tần số âm càng nhỏ.


C. mức cường độ âm càng lớn.
D. cường độ âm càng lớn.

Câu 12: [VD] Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau 
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 bằng


A. 10 cm
B. 20 cm
C. 5 cm
D. 60 cm

Câu 13: [VDC]  Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm A, B cách nhau 14 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 4cos(40(t) (mm) (t tính bằng s). Tại điểm N trên bề mặt chất lỏng cách hai nguồn A, B lần lượt là 8 cm và 17 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa N và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Cho rằng biên độ sóng truyền trên bề mặt chất lỏng không bị giảm đi và môi trường không hấp thụ năng lượng. Trên mặt thoáng chất lỏng, xét điểm M thuộc đường tròn tâm A bán kính AB. Điểm M cách B một đoạn lớn nhất mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến đường thẳng nối A, B xấp xỉ bằng


A. 9,65 cm
B. 12,5 cm
C. 4,5 cm
D. 5,5 cm
Hướng dẫn giải:
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 MB – MA = 4λ ⇒ MB-14=4.3⇒MB=26cm

[image: image31.png]MB/2 _26/2 _13
MB/2 _ 26/2 B sina

cosa





[image: image33.png]d(M,AB) = MB.sin a = 262> ~ 9,65cm



. ► A

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 14:  (NB) Điện áp xoay chiều qua một đoạn mạch u = U0cos(2(ft) (V). Đại lượng U0 được gọi là


A. điện áp hiệu dụng.

B. điện áp cực đại.


C. điện áp tức thời.

D. điện áp trung bình.

Câu 15: (NB) Trong mạch điện xoay chiều có điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL mắc nối tiếp, hệ số công suất của mạch điện này là


A. cos( = 
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C. cos( = 
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Câu 16: (NB) Một máy biến áp lí tưởng, cuộn dây sơ cấp có N1 vòng dây, cuộn dây thứ cấp có N2 vòng dây. Trong trường hợp nào sau đây, máy biến áp là máy tăng áp?


A. N1 = 2N2.
B. N1 = N2 
C. N1 = 0,5 N2 
D. N2 = 0,2N1.

Câu 17: (TH) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là 

A. uR trễ pha π/2 so với  uC.
B. uC ngược pha so với uL. 

C. uL sớm pha π/2 so với uC.
D. uR sớm pha π/2 so với uL.
Câu 18: [image: image91.wmf]X
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 (TH) Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch AB (chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, cuộn dây hoặc tụ điện) thì cường độ dòng điện tức thời qua mạch là i. Đồ thị biểu diễn điện áp u = u(t) và cường độ dòng điện i = i(t) theo thời gian t như hình vẽ. Đoạn mạch AB chỉ có

A. tụ điện.
B. điện trở thuần.



C. cuộn dây.
D. cuộn cảm thuần.

Câu 19: (VD) Đặt điện áp 
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(V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai trong ba phần tử (điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện). Biết cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức 
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(A). Các phần tử trong mạch là
A. R = 
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Câu 20: (VD) Đặt điện áp u = 40cosl00πt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết giá trị của điện trở là 10Ω và dung kháng của tụ điện là 10
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(V). Khi L = 
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 thì biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. i = 
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B. i = 
[image: image52.wmf]23

cos
[image: image53.wmf]π

100

πt+

6

æö

ç÷

èø

(A).


C. i = 
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(A).
D. i = 
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Câu 21: [image: image92.wmf]AN
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(VDC) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t (V) (U0, ( là các hằng số dương với t tính bằng s) vào hai đầu đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và hộp X (chứa các phần tử điện trở thuần R1, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 và tụ điện có điện dung C1 mắc nối tiếp) như hình vẽ. Biết 2(2LC = 1, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB có giá trị lần lượt là: UAN = 120V; UMB = 90V, điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN lệch pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB một góc 
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. Hệ số công suất cos(X của hộp X có giá trị là


A. 0,866
B. 0,707
C. 0,500
D. 0,728

Hướng dẫn
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- Theo bài, ta có: 2(2LC = 1 => ZC = 2ZL => UC = 2UL 

+ uAN lệch pha so với uMB một góc 
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=> Giản đồ véc tơ như hình vẽ, từ giản đồ
- Trong tam giác OUANUMB, ta có

UL + UC = 
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             = 
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=> UC = 86,69 V

Mặt khác, ta có: 
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 => sinα = 
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=> α ( 630
- Trong tam giác OUXUMB

=> 
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DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 22: (NB) Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


A. ngược pha nhau. 

B. lệch pha nhau 
[image: image67.wmf]π

4

.

C. đồng pha nhau.

D. lệch pha nhau  
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Câu 23: (NB) Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là


A. 300 m.
B. 0,3 m.
C. 30 m.
D. 3 m.

Câu 24: [image: image94.wmf]U
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(VD) Đồ thị dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng như hình vẽ bên. Xác định điện tích cực đại trên tụ điện


A. 
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Câu 25: (NB) Một thanh sắt và một thanh nhôm khi được nung nóng ở cùng nhiệt độ sẽ cho quang phổ


A. vạch khác nhau.

B. liên tục giống nhau.

C. liên tục khác nhau. 

D. vạch giống nhau.

Câu 26: (NB) Phát biểu nào là sai khi nói về tính chất lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng?


A. Hiện tượng giao thoa thể hiện ánh sáng có tính chất sóng.


B. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng.


C. Hiện tượng quang điện ngoài thể hiện ánh sáng có tính chất hạt.


D. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì càng thể hiện rõ tính chất sóng.

Câu 27: (NB) Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc được ứng dụng để


A. đo bước sóng ánh sáng đơn sắc.

B. xác định giới hạn quang điện của kim loại.


C. xác định nhiệt độ của một vật nóng sáng.

D. phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Câu 28: (TH) Biết tốc độ sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Bức xạ điện từ có tần số 1,25.1015 Hz là


A. ánh sáng nhìn thấy. 

B. tia tử ngoại.

C. tia hồng ngoại.

D. tia Rơn - ghen.

Câu 29: (VDC) Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm 3 thành phân đơn sắc có bước sóng tương ứng là (1 = 460 nm, (2 và (3. Trong khoảng giữa hai vị trí liên tiếp cho vân sáng có cùng màu với vân trung tâm, quan sát thấy có 4 vân sáng đơn sắc ứng với bước sóng (1 và 2 vân sáng đơn sắc ứng với bước sóng λ3 và bức xạ (2 chỉ cho các vân sáng đơn sắc. Biết (2 và λ3 có giá trị nằm trong khoảng từ 395 nm đến 760 nm. Giá trị của λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 748 nm
B. 396 nm
C. 554 nm
D. 672 nm

Hướng dẫn

Trường hợp 1: Không tồn tại vân sáng trùng giữa hai bức xạ λ1 và λ3

+ Ta có: [image: image73.png]N, =4+1=5
N, =2+1=3



 

+ Mà [image: image74.png]N
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 (loại)

Trường hợp 2: Tồn tại một cặp vân sáng trùng giữa hai bức xạ λ1 và λ3

Ta có: [image: image75.png]N, =4+1+1=6
N, =2+1+1=4




+ Mà [image: image76.png]N, = N&, = Nj&, = A, =690nm



 

+ Với [image: image77.png]N,=5=2%,=552nm



 (Nhận)

+ Với [image: image78.png]N, =7= 4, =394,3(nm)



 (Loại)

- Với các trường hợp hai bức xạ λ1 và λ3 tồn tại nhiều hon một cặp vân sáng trùng thì số vân sáng đơn sắc của bức xạ λ1 sẽ nhiều hơn 4, của bức xạ λ1 sẽ nhiều hơn 2 nên ta loại.

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Câu 30: (NB) Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là


A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.

Câu 31: (NB) Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng


A. 0,1 µm.
B. 0,2 µm.
C. 0,3 µm.
D. 0,4 µm

Câu 32: (TH) Cho hằng số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s, độ lớn điện tích electron là 1,6.10-19 C.  Phôtôn có năng lượng ( = 1,553 eV thuộc vùng


A. tử ngoại.

B. tia X.


C. hồng ngoại.

D. ánh sáng nhìn thấy.
VẬT LÍ HẠT NHÂN
Câu 33: (NB) Hạt nhân nào sau đây không thể tham gia phản ứng nhiệt hạch?


A. 
[image: image79.wmf]2
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B. 
[image: image80.wmf]3
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C. 
[image: image81.wmf]239
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D. 
[image: image82.wmf]1
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Câu 34: (NB) Hãy chỉ ra câu sai. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn


A. năng lượng toàn phần.
B. điện tích.
C. động năng.
D. số nuclôn.

Câu 35: (TH) Một hạt nhân 
[image: image83.wmf]7

3

Li

có số nơtrôn bằng


A. 3.
B. 7.
C. 4.
D. 10.

Câu 36: (VD) Biết khối lượng của prôtôn; nơtron và hạt nhân 
[image: image84.wmf]32

16
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 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 31,9633u. Biết 1uc2 = 931,5 MeV.  Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image85.wmf]32
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 là


A. 8,52 MeV/nuclon.
B. 8,52 MeV.
C. 8,52 MeV/c2.
D. 8,52 eV.
VẬT LÍ 11

Câu 37:  Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là. F Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là


A.  
[image: image86.wmf]F
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.
B. 
[image: image87.wmf]F
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.
C. 3F.
D. 9F.

Câu 38:  Bộ nguồn gồm n nguồn điện một chiều giống nhau ghép song song, mỗi nguồn có suất điện động ( và điện trở trong r. Điện trở trong của của bộ nguồn là

A. rb = 0,5r.
B. rb = r.
C. rb = 
[image: image88.wmf]r

n

.
D. rb = nr.
Câu 39: Một dòng điện có cường độ 10 A chạy trong vòng dây tròn gồm 20 vòng có đường kính là 40 cm thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây bằng


A. 0,2( mT.
B. 0,02( mT.
C. 20( (T.
D. 0,2 T.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.


B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.


C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.


D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.

Share by VnTeach.Com
O





1/12





1/12





t(s)





(((x ( rad)





u(t)





i(t)





t





O





u , i





M





C





B





X





A





L





N





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





(X





α





(





O








[image: image95.wmf]I

r

[image: image96.wmf]5

π

12

[image: image97.emf]1

3

2

4

2

4

t(10

-6

s)

i(mA)

0

[image: image98.emf]M

B

A

?

14

14

26

_1773835759.unknown

_1773843862.unknown

_1773845127.unknown

_1773856005.unknown

_1773856010.unknown

_1773856012.unknown

_1773856013.unknown

_1773856014.unknown

_1773856011.unknown

_1773856008.unknown

_1773856009.unknown

_1773856007.unknown

_1773846008.unknown

_1773846954.unknown

_1773856003.unknown

_1773846114.unknown

_1773846151.unknown

_1773846012.unknown

_1773846006.unknown

_1773846007.unknown

_1773845741.unknown

_1773846005.unknown

_1773845935.unknown

_1773845719.unknown

_1773844964.unknown

_1773845061.unknown

_1773845105.unknown

_1773845029.unknown

_1773843898.unknown

_1773844945.unknown

_1773843885.unknown

_1773843674.unknown

_1773843740.unknown

_1773843830.unknown

_1773843695.unknown

_1773843589.unknown

_1773843657.unknown

_1773835865.unknown

_1773843536.unknown

_1773835890.unknown

_1773835804.unknown

_1623219957.unknown

_1757935467.unknown

_1773772820.unknown

_1773835661.unknown

_1773835726.unknown

_1773835740.unknown

_1773835557.unknown

_1773772755.unknown

_1773772787.unknown

_1757935961.unknown

_1773772726.unknown

_1757935735.unknown

_1757934917.unknown

_1757935172.unknown

_1757935422.unknown

_1757934982.unknown

_1755327381.unknown

_1755327460.unknown

_1755327507.unknown

_1755327585.unknown

_1755327661.unknown

_1755327552.unknown

_1755327474.unknown

_1755327431.unknown

_1623219986.unknown

_1731329362.unknown

_1623219975.unknown

_1623219886.unknown

_1623219918.unknown

_1623219932.unknown

_1623219900.unknown

_1623219917.unknown

_1623219811.unknown

_1623219856.unknown

_1623219763.unknown

